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Kỹ thuật Chọn giống-Chăm sóc lợn nội 

I. Một số giống lợn nội phổ biến ở nước ta

1.Lợn Ỉ: 
Là giống lợn nội thuần, lợn có toàn thân màu đen, đầu nhỏ và thô, mõm cong, mình ngắn, ngực sâu, lưng võng, bụng xệ, có 10 vú, chân yếu, đẻ sai con nuôi con khéo. Có chất lượng thịt thơm ngon nhưng tỉ lệ mỡ cao nên hiện nay bà con ít nuôi.
2.Lợn Móng Cái
Có nguồn gốc ở huyện Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lợn Móng Cái có đặc điểm ngoại hình là đầu đen, giữa trán có một đốm trắng hình tam giác hoặc hình thoi. Mõm trắng, bụngvà bốn chân trắng. Phần trắng này có nối nhau bằng một vành trắng vắt qua vai, làm cho 
phần đen còn lại trên lưng và mông có hình dáng như cái yên ngựa. Nhược điểm là lưng võng, bụng sệ. Lợn Móng Cái mắn đẻ (2 lứa/năm), đẻ nhiều con (10-16 con/lứa), khéo nuôi con, lợn cái có 12-14 vú. Lợn phàm ăn, chịu đựng kham khổ tốt. Lúc 4-5 tháng tuổi nặng 30-35 kg, 6-7 tháng tuổi: 45-50 kg, 12 tháng tuổi: 60-65 kg. 
Ưu điểm của lợn Móng Cái: 
+ Thích hợp với điều kiện nhiều vùng sinh thái chăn nuôi 
+ ăn được nhiều loại thức ăn, kể cả các loại thức ưn dư thừa 
+ Có khả năng chịu đựng kham khổ, sức chống bệnh cao 
3.Lợn Ba Xuyên
Có nguồn gốc từ Vị Xuyên – Sóc Trăng. Lông và da loang trắng đen xem kẽ nhau. Đầu to vừa phải, mặt ngắn, mõm cong trán có nếp nhăn tai to vừa và đứng. Bụng to nhưng gọn, mông rộng, chân, ngắn, móng xòe. Mỗi lứa đẻ 2 lứa, khối lượng trưởng thành 140 – 170kg/con
4.Lợn Lang Hồng
Lợn Lang Hồng là giống lợn địa phương ở Bắc Ninh, có pha máu cuả lợn Móng Cái 
Lợn có màu lông da đen trắng không ổn định, tầm vóc nhỏ 
Lợn cái có từ 10 - 12 vú, đẻ 10 -12 con /lứa. Số lứa /nái/năm: 1,6 - 1,8. Lợn con 2 tháng tuổi đạt từ 5,5 - 6,0 kg/con
5. Lợn Thuộc Nhiêu
Là lợn lai giữa giống lợn trắng Bồ Xụ với lợn Yoocsia ở vùng Thuộc Nhiêu, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Giống lợn này được nuôi phổ biến ở vùng nước ngọt thuộc đồng bằng sông Cửu long. 
Màu lông trắng tuyền, có đốm đen nhỏ ở mắt, mình ngắn, tai hơi nhô về phía trước, tầm vóc trung bình 
Mắn đẻ, lợn nái đẻ 10 - 12 con/lứa 
II. Cách chọn giống lợn
a.Chọn giống lợn nái
- Chọn lợn nái hậu bị ở những cơ sơ tin cậy có uy tín, có đàn giống đạt năng suất cao và an toàn dịch bệnh, không nên tự gây nái từ những đàn bố mẹ để tạo lợn thịt thương phẩm.
- Chọn theo nguồn gốc: Chọn lợn nái từ những lợn bố mẹ có năng suất sinh sản tốt, lợn mẹ đẻ sai, tốt sữa, nuôi con khéo,…
- Chọn những con khỏe mạnh, lông da bong mện hồng hào, nhanh nhẹn , không có dị tật như úng rốn, chân đi vòng kiềng,..
- Lợn phải có 12 vú trở lên, các vú đều lộ rõ đầu vú, không có vú kẹ.
- Chọn những lợn có âm hộ phát triển, không chọn những con có âm hộ quá bé hoặc quá to.
b. Chọn giống lợn đực
- Lý lịch ông bà, cha mẹ thể hiện đặc điểm giống và có năng suất cao.
- Chọn cá thể con lớn nhất trong đàn, khỏe mạnh, ngực nở lưng thẳng, mông to dài mình, vai cứng cáp, 4 chân đứng thẳng, nhanh nhẹn, hiếu động, hình dáng lông da đúng với phẩm giống.
- Hai tinh hoàn đều và nở nang, lộ rõ rệt, không được lệch (hòn to, hòn nhỏ) tinh hoàn ẩn sâu, không trễ dài, không mọng như sa ruột.
- Phàm ăn, chịu đựng tốt thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh. Tiêu tốn thức ăn thấp cho 1kg tăng trọng (từ 3,2 – 3,5kg/ kg tăng trọng).
- Không mắc các bệnh kinh niên và bệnh truyền nhiễm.
- Lợn đực đã lấy tinh, trung bình tinh dịch mỗi lần xuất từ 150 – 250ml. Tinh trùng có từ 250 – 350 triệu/ 1ml tinh dịch.
c.Chọn giống lợn thịt
- Nên chọn những lợn lai 1/2, 3/4, 7/8 máu ngoại, lợn ngoại thuần hoặc con lai của lợn ngoại với nhau để làm giống lợn nuôi thịt. 
- Nên chọn những con minhg dài, cân đối, lưng thẳng, bụng thon gọn, mông vai nở, da dẻ hồng hào, lông thưa, mượt, không có dị tật như khèo chân, úng rốn.
- Lợn thịt giống phải được tiêm phòng đầy đủ các loại bệnh như dịch tả, tụ dấu, phó thương hàn, lở mồm long móng.

II-KT Chăm sóc

1. Lợn nái:
- 15 ngày trước khi phối giống : Tiêm dịch tả, phó thương hàn mũi 1

- 10 ngày trước khi phối giống : Tiêm tụ huyết trùng mũi 1.

-Từ ngày 60 - 80 quá trình mang thai: Phó thương hàn mũi 2

- 40 ngày sau khi đẻ: Phó thương hàn mũi 3 ,dịch tả mũi 2

- 45 ngày sau khi đẻ:Tụ huyết trùng mũi 2

- Lợn nái đẻ lứa đầu: tiêm phòng suyễn 6 tuần trước khi đẻ mũi 1, 2 tuần trước khi đẻ tiêm mũi 2

- Lợn nái đẻ từ lứa 2 trở đi: tiêm phòng suyễn 1 lần 2 tuần trước khi đẻ 

2. Lợn con, lợn thịt:
- 2 - 3 ngày tuổi tiêm Sắt ( lần 1) 

- 7 ngày tuổi tiêm suyễn lần 1

- 10-12 ngày tuổi tiêm Sắt ( lần 2) 

- 21 ngày tuổi tiêm Phó thương hàn lần 1, suyễn lần 2

- 28 ngày tuổi tiêm Phó thương hàn lần 2 

- 30 ngày tuổi tiêm Phù đầu lợn con 

- 40 ngày tuổi tiêm Tụ dấu lần 1 

- 45 ngày tuổi tiêm Dịch tả lần 1, giả dại lần 1, 

- 58 ngày tuổi tiêm Phó thương hàn lần 3, lở mồm long móng lần 1.

- 70 ngày tuổi tiêmTụ dấu lần 2 

- 75 ngày tuổi tiêm Dịch tả lần 2

3.  Lợn đực và nái hậu bị
- Từ khi sinh ra tiêm giống lợn thịt

- 70 ngày tuổi tiêm dịch tả

- 77 ngày tuổi tiêm lở mồm long móng

- 84 ngày tuổi  tiêm giả dại

- 168 ngày tuổi tiêm dịch tả 

-182 ngày tuổi tiêm lở mồm long móng

- 189 ngày tuổi ngày tiêm xảy thai truyền nhiễm

- 203 ngày tuổi tiêm giả dại 

- 210 ngày tuổi tiêm xảy thai truyền nhiễm

* Lợn đực đang sử dụng, khai thác

- Dịch tả 1 lần/năm

- Lở mồm long móng, giả dại, tai xanh 2 lần/năm

* Nguyên tắc khi sử dụng vắc xin.

- Khâu bảo quản: Một số loại vắc xin đòi hỏi phải bảo quản lạnh từ nhiệt độ 4-100C (chỉ dẫn ghi trên nhãn vắc xin), và bị phân huỷ bởi ánh sáng trực tiếp. Nếu để ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ yêu cầu thì vắc xin sẽ không còn tác dụng. Một số loại vắc xin nhược độc phòng bệnh do siêu vi trùng gây ra phải được bảo quản trong tủ lạnh âm sâu 200C trở lên.

- Vắc xin chỉ dùng cho lợn khoẻ, không dùng cho lợn yếu hay đang mắc bệnh

- Vắc xin phòng bệnh nào chỉ dùng phòng bệnh đó.

- Dùng vắc xin đúng liều lượng, đúng vị trí, đúng lứa tuổi.

- Phải tiêm nhắc lại vắc xin đúng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Khi dùng phải kiểm tra lọ vắc xin bằng mắt thường xem màu sắc, độ vẩn có gì khác thường. (Ví dụ: không dùng vắc xin bị đổi màu hoặc vẩn đục).

- Không dùng vắc xin đã quá hạn sử dụng.

- Vắc xin pha xong phải dùng ngay, không để quá 2-4 giờ sau khi pha, không cầm lâu trong lòng bàn tay.

- Các loại vắc xin có thể tiêm cùng một lúc nhiều vị trí khác nhau theo đúng qui định.

- Dụng cụ, ống tiêm, kim tiêm, nước cất đều vô trùng, sau khi hấp hoặc luộc phải để nguội mới dùng.

Nguồn: Theo TT Tin học thống kê - Bộ Nông nghiệp
